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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường học

Năm học 2022 - 2023
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ A
Căn cứ Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường mầm non An Phú A.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trường học Năm học 2022- 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
	1.
	Đ/c Bạch Thị Liên 
	- Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ      
	- Trưởng Ban

	2.
	Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân 
	- Phó Hiệu trưởng - CTCĐ
	- Phó Ban

	3
	Đ/c Trần Thị Uyên 
	- Phó hiệu trưởng 
	- Phó ban 

	4.
	Đ/c Trần Thị Kim 
	- Trưởng khu TĐC - BT ĐTN
	- Ủy viên

	5.
	Đ/c Nguyễn Thị Bền
	- Trưởng ban TTND 
	- Uỷ viên

	6.
	Đ/c Nguyễn Thị Dương 
	- Kế toán
	- Uỷ viên

	7.
	Đ/c Bùi Thị Hạnh
	- Tổ trưởng tổ Chuyên môn      
	- Ủy viên

	8.
	Ông ; Nguyễn Mạnh Hổ
	- Trưởng ban ĐDCMHS

	- Uỷ viên


Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm học bắt đầu từ tháng 9 năm 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

      - Phòng GD&ĐT Mỹ Đức;

      - CB,GV,NV trong trường;

       - Lưu: VT.
	 HIỆU TRƯỞNG

                      Bạch Thị liên 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO BAN CHỈ ĐẠO
( Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-MNAPB ngày 15/10/2022)
1. Đ/c Bạch Thị Liên : Hiệu trưởng  -  Trưởng ban 
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Tổ chức họp triển khai quyết định thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ, thông qua nội dung trong quy chế.
- Tổ chức họp, lấy ý kiến thông qua dự thảo Quy chế. Lấy ý kiến và biểu quyết thông qua thành văn bản chính thức trong Hội nghị cán bộ viên chức.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế tại đơn vị.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính và công khai các nội dung hoạt động theo quy định về công tác tự kiểm tra nội bộ trường học theo quy định của nhà nước. Công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách, đánh giá cuối năm của CBGVNV trong nhà trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường, vi phạm quy chế quản lý tài sản công trong nhà trường, quán triệt tới 100% CBGVNV trong nhà trường thực hiện những quy định trong pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các thành viên trong việc thực hiện QCDC và giải quyết kịp thời những trường hợp mất, hư hỏng tài sản, những kiến nghị của giáo viên, nhân viên theo đúng thẩm quyền được giao. Phối hợp công đoàn công đoàn tổ chức Hội nghị CBVC 01 năm học/01 lần.

- XDKH đầu tư, mua sắm, bổ sung CSVC của nhà trường và các HĐ khác.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CBGVNV.

- Xây dựng các biện pháp tổ chức phòng trào thi đua hàng năm, nề lối làm việc, nội quy, quy chế trong trường. Kiểm tra CBGVNV sử dụng, bảo quản tài sản ĐDĐC trong trường. Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

2. Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân : Phó Hiệu trưởng - CTCĐ - Phụ Trách nuôi dưỡng - Phó Ban
Phụ trách khu Thanh Hà ;

Thực hiện tốt lịch trực được phân công 
- Kết hợp với Ban chỉ đạo dám sát thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước. Phát huy giữ gìn phẩm chất, uy tín cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Phối hợp  tổ chức tốt các ngày Hội, Lễ của Nhà trường. Chỉ đạo tốt công tác nuôi dưỡng.

- Tổ chức quán triệt giáo viên nhân viên trong trường sử dụng, bảo vệ tài sản, đồ dùng, đồ chơi, chỉ đạo tổ bảo vệ phối hợp trong việc sửa chữa kịp thời khi đồ dùng, đồ chơi bị hư hỏng, bảo quản tài sản nhà trường.

- cùng kế toán  Mở sổ tài sản, nhập tài sản, phân phối tài sản, đồ dùng, đồ chơi cho các bộ phận, giao trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên khi nhận tài sản. Tập hợp các ý kiến đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất đề nghị Ban chỉ đạo giải quyết.

- Chỉ đạo giáo viên, nhân viên sử dụng, bảo quản tốt tài sản, đồ dùng đồ chơi  được bàn giao theo đúng quy định về bảo quản tài sản công.

- Tập hợp các ý kiến đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học của GV và học sinh.

-  Phụ trách công tác tuyển sinh , PCGD

- Kết hợp với Ban chỉ đạo dám sát thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước. Phát huy giữ gìn phẩm chất, uy tín cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Phối hợp  tổ chức tốt các ngày Hội, Lễ của Nhà trường. Chỉ đạo tốt công CS nuôi dưỡng trẻ
- Tham gia xây dựng, phân công giáo viên, đề bạt khen thưởng, kỷ luật…
        - Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trao đổi thống nhất chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong nhà trường.

- Thống kê số liệu chuyên môn, báo cáo tháng gửi về Phòng Giáo dục.
- Hoàn thành tốt và đúng kế hoạch các nhiệm vụ được giao

3. Đ/c Trần Thị Uyên : PHT –Phó ban 
Phụ trách khu Tái Định  Cư
- Kết hợp tốt với Ban chỉ đạo để tuyên truyền về QCDC để CBGVNV thực hiện tốt. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, vi phạm quy chế quản lý tài sản công và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch  bồi dưỡng chuyên môn .chỉ đạo CM cho giáo viên.nội dung chương trình giáo dục ,Kiểm tra toàn diện GV .hồ sơ sổ sách CM ,ký duyệt giáo án ,Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên . Xây dựng  hoạt động chung theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình,  giáo dục trẻ  các hội thi và phong trào  cũng như các hoạt động giáo dục khác;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
- Làm công tác kiểm định  .

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm, tổ chức các kỳ thi của trường...

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên...
4. Đ/c Bùi Thị Hạnh : Tổ trưởng tổ mẫu giáo -  Ủy viên.

- Có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc mua sắm, bổ sung tài sản của nhà trường, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý tài sản công của CBGVNV, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế quản lý tài sản công trong nhà trường để đề nghị trưởng ban giải quyết. Trưởng ban không giải quyết được, có quyền báo cáo cấp trên của ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Cùng PHT CM Kiểm tra GVNV trong nhà trường. làm thư ký hoàn Thiện Hồ sơ kiểm tra nội bộ của nhà trường sau các buổi kiểm tra .phụ trách công tác kiểm định chất lượng , sử dụng và bảo quản tài sản, đồ dùng đồ chơi được bàn giao.

- Phối hợp tốt với Ban chỉ đạo kiên quyết đấu tranh chống những vi phạm trong việc quản lý tài sản công. Phụ trách chính công tác kiểm định và các hội thi ,tập huấn CNTT
- Hoàn thành tốt và đúng kế hoạch các nhiệm vụ được giao
5. Đ/c Trần Thị  kim  :  Trưởng khu TĐC - Ủy viên.

- Tổ chức quán triệt tới đoàn viên thanh niên nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện những quy định trong Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua của các cấp với kết quả cao.

- Kết hợp tốt với Ban chỉ đạo để tuyên truyền về Quy chế dân chủ để cán bộ giáo viên nhan viên thực hiện tốt. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, vi phạm quy chế quản lý tài sản công và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường Chỉ đạo đoàn viên thực hiện tốt các phong trào của đoàn xã  của nhà trườngphát động và giao cho đoàn viên 
- Hoàn thành tốt và đúng kế hoạch các nhiệm vụ được giao
6. Đ/c Nguyễn Thị Dương : Kế toán - Uỷ viên
- Tham mưu về công tác tài chính trong trường với chủ tài khoản theo đúng hướng dẫn của các cấp, thực hiện theo nguyên tắc tài chính, đúng pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của cán bộ giáo viên nhân viên hợp pháp, chính đáng và theo đúng hiện hành.

- Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những quy định trong pháp lệnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo để quản lý tốt tài sản trong trường, có trách nhiệm vào sổ theo dõi cơ sở vật chất, làm đầy đủ thủ tục mua sắm, thanh lý, tính toán khấu hao tài sản theo đúng quy định tài chính.

- Kết hợp tốt với Ban chỉ đạo để tuyên truyền về Quy chế dân chủ để cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, vi phạm quy chế quản lý tài sản công và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường.
Thực hiện thu góp của phụ huynh học sinh 

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi tài sản của nhà trương  và hoàn thiện sổ theo dõi tài sản chung của trường 
- Hoàn thành tốt và đúng kế hoạch các nhiệm vụ được giao
7. Đ/c Nguyễn Thị Bền  -  Trưởng BTTND Uỷ viên
Thực hiện tốt công tác nhiệm vụ  của trưởng ban thanh tra nhân dân 
- Có trách nhiệm quán triệt nhân viên sử dụng, bảo quản tốt tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.

- Kết hợp tốt với Ban chỉ đạo để tuyên truyền về Quy chế dân chủ để cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, vi phạm quy chế quản lý tài sản công và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường.
Đôn đốc giáo viên nhân viên khu Thanh Hà  thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao . Thường xuyên trao đổi ,báo cáo tình hình khu Thanh Hà Với BGH nhà trường để cập nhật và sử lý kịp thời 
- Hoàn thành tốt và đúng kế hoạch các nhiệm vụ được giao. 
8 . Ông:  Nguyễn Mạnh Hổ  - Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh - Uỷ viên
- Có trách nhiệm tổ chức, thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh
để cùng nhà trường giải quyết những vấn đề sau:

+ Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

+ Vận động các bậc phụ huynh học sinh thực hiện các chủ trương, chính
sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ đóng góp theo quy định.

+ Vận động các bậc phụ huynh học sinh thực hiện tốt các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

+ Đại diện cho cha mẹ trẻ có phản ánh trao đổi đóng góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc trong nhà trường.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 
	TT
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người

 thực hiện
	Kết quả

	TT

1
	Tháng

9/2022
	Nội dung công việc

- Thành lập Ban chỉ đạo

- Xây dựng dự thảo quy chế

- Tập hợp đề xuất bổ xung, thay thế tài sản, ĐDĐC các lớp.

- Họp Ban đại diện CMHS và phụ huynh các lớp .

- Thực hiện 3 công khai và công khai các khoản thu chi trong năm học 2022-2022
-  Kiểm kê và bàn giao đồ dùng đồ chơi các lớp, các bộ phận.
	-Đ/c Trưởng ban.

- Ban chỉ đạo

- GVCN các lớp

- BGH và GV các lớp.

- Đ/c P.HT, KT
	

	2
	10/2022
	- Tổ chức họp lấy ý kiến của CBGVNV. Thông qua Hội nghị CBGVNV thành văn bản chính thức.

- Họp Ban chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ các thành viên.

- Ban hành QCDC tới toàn thể CBGVNV trong nhà trường.

- Phối hợp vận động CBGVNV  thực hiện.

- Giao trách nhiệm từng thành viên.

- Photo tài liên gửi về  các tổ và các thành viên để thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát.
	- HT; CTCĐ

-Đ/c Trưởng ban.

- Các thành viên trong BCĐ

- BCĐ


	

	3
	11;12/2022
	- Tiếp tục quán triệt QCDC tới 100% CBGVNV trong trường.

- Họp BCĐ rút kinh nghiệm và giải quyết những vấn đề phát sinh trong NT (Nếu có), phát huy những việc làm tốt, khắc phục những tồn tại.

- Công khai thu - chi ngân sách, nguồn thu đơn vị
	- Ban chỉ đạo

-  Đ/c Phó ban

- Đ/c kế toán
	

	4
	1,2,3,4/2023
	- Kết hợp sơ kết học kỳ I. Phương hướng học kỳ II.

- Sơ kết 03 tháng XD và TH QCDC.

- Báo cáo KT việc sử dụng, bảo quản tài sản công lần I.

- Báo cáo thanh tra lần I.

- Tháng 1 công khai ngân sách năm 2022
	- Ban chỉ đạo

-Đ/c Trưởng ban.

- Đ/c Phó ban, kế toán.
- Đ/c TTND

- Đ/c kế toán
	

	5
	5/2023
	- Họp BCĐ rút kinh nghiệm, đánh giá việc hoàn thành công việc của thành viên.

- Thống kê tài sản cuối năm trong toàn trường; Tổng kết năm học; Xây dựng kết hoạch sửa chữa trong hè. 

- Báo cáo KT việc sử dụng, bảo quản tài sản công lần II.

- Tổng kết thực hiện QCDC.


	-Đ/c Trưởng ban.

- Đ/c Trưởng ban và phó ban + kế toán.

- Đ/c Phó ban + Kế toán.

-Đ/c Trưởng ban. 
	


* Hàng tháng công khai các kết quả thi đua, chi lương và các nội dung khác nếu có.

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                            

                             Bạch Thị Liên 
	UBND HUYỆN MỸ ĐỨC

TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ A
Số:     /QĐ-TrMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        An Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ A
Căn cứ Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ vào Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường gồm có 6 chương, 31 điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết  năm học 2022-2023;
Điều 3.`Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

    - BCĐ QCDC ngành GD&ĐT huyện (để b/c);
    - BCĐ QCDC nhà trường (để c/đ);

    - CB, GV, NV nhà trường (để t/h);


    - Phụ huynh học sinh.   
    - Lưu: VT.                         
	            HIỆU TRƯỞNG

             Bạch Thị Liên 


QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-MNAPB ngày 15 tháng 10  năm 2022  của Hiệu trưởng trường mầm non An Phú A)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường. 

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là nhà trường).
Chương II
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
Điều 4. Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong Quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.

4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học.

6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: cửa quyền, sách nhiễu. thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

10. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:

1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường. 

6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6. Nhà giáo cán bộ, công chức trong nhà trường có trách nhiệm:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

4. Thực hiện đúng những quy định trong Luật Công chức, Viên chức; Luật phòng chống tham nhũng.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 7. Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

 2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

4. Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.

6. Việc thực hiện tuyển dụng, nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức.
7. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

MỤC 3. NHỮNG VIỆC  HỌC SINH, PHỤ HUYNH HỌC SINH
ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

Điều 8. Những việc học sinh, phụ huynh học sinh  được biết:
1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.

2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.

3. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

4. Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu trở thành Đội viên, Đoàn viên và gia nhập các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.

Điều 9. Những việc học sinh, phụ huynh học sinh được tham gia ý kiến:

1. Nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến người học.

2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến người học.

MỤC 4 - TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 10. Trách nhiệm của nhà trường .
Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:

1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường.

2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỉ luật.

3. Định kỳ ít nhất trong một năm học có 3 lần (đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học), tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học.

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ của người học để phản ảnh cho hiệu trưởng.

5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người học, nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường.

6. Đặt hòm thư góp ý hoặc các hình thức góp ý khác để cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

MỤC 5. TRÁCH NHIỆM  CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHUYÊN MÔN
TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 11. Trách nhiệm của  của Tổ chuyên môn Nhà trường.

1. Tham mưu, đề xuất, những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.

2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, giữa các tổ chuyên môn với nhau; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và những qui định của Luật Giáo dục, điều lệ nhà trường.

Điều 12. Trách nhiệm của đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha, mẹ học sinh trong trường mầm non, phổ thông.

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Chương III
QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, 
QUẢN LÝ SỬ DUNG TÀI SẢN CÔNG

Điều 14. Nội dung công khai về tài chính

- Dự toán ngân sách thu chi trong năm học.

- Quyết toán kinh phí đã thực hiện trong năm học.

- Chế độ tiền lương đối với cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị

- Trang thiết bị cơ sở vật chất.
- Công khai các khoản thu khác ngoài ngân sách.

Điều  15. Thực hiện công khai về dự toán, quyết toán các khoản thu- chi trong nhà trường

- Thông báo công khai trong trường dự toán ngân sách thu chi trong năm học.

- Công khai quyết toán kinh phí đã thực hiện trong năm học sau khi đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

- Công khai danh mục, số lượng, chủng loại, giá cả tài sản cần mua như: Đồ dùng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và các hoạt động khác trong nhà trường.

- Công khai các khoản thu theo quy định, theo thỏa thuận của nhà nước và thành phố như: Học phí , mua sắm đồ dùng cá nhân, học phẩm.

- Công khai kết quả đóng góp ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức cho việc mua sắm các trang thiết bị chăm sóc giáo dục trẻ và một số hoạt động của nhà trường.
- Công khai các khoản thu khác như: Tiền khen thưởng tập thể, tiền được UBND xã và các ban ngành đoàn thể, cá nhân… hỗ trợ.

- Công khai các khoản chi từ nguồn trên sau khi quyết toán.
Điều 16. Thực hiện công khai Quy chế chi tiêu nội bộ

- Công khai nội dung các khoản mục trong trong quy chế chi tiêu nội bộ sau khi được nhất trí thông qua trong Hội nghị cán bộ viên chức và được cơ quan tài chính cấp trên phê duyệt.
Điều 17. Công khai về quản lý, sử dụng tài sản công

- Công khai về diện tích đất đai của nhà trường, văn phòng làm việc, nhà cửa, trang thiết bị.

a/ Diện tích:

- Diện tích xây dựng các lớp, các phòng làm việc.

- Diện tích sân chơi.

b/ Tài sản, trang thiết bị

- Số lớp học, phòng học, phòng làm việc của Ban giám hiệu, nhà bếp.

- Trang thiết bị phục vụ dạy và học.

+ Hệ thống điện, đèn, quạt.

+ Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ.

+ Đồ dùng dạy học cho các môn học và hoạt động.

+ Đồ dùng vui chơi.

+ Sách giáo khoa và các sách tham khảo, tạp chí.

+Các phương tiện phục vụ nuôi dưỡng trẻ: Thùng, xô, chậu, xoong, bát, thìa…

- Công khai quy chế quản lý, tiêu chuẩn, mục đích sử dụng trang thiết bị, đồ dùng văn phòng phẩm.

- Công khai nội quy sử dụng đồ dồng dạy học.

- Công khai tiêu chuẩn sử dụng văn phòng phẩm.

- Công khai quy ước sử dụng điện, nước.
- Công khai quy định về trách nhiệm vật chất đối với tổ chức và cá nhân trong việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của nhà trường.

- Nếu sử dụng đồ dùng, tài sản, phương tiện của nhà trường trong giờ dạy và nấu ăn cho trẻ do không sử dụng, trông nom, bảo quản tốt để gây hư hại, tuỳ theo mức độ hư hại mà định mức bồi thường.

- Nếu thuê, mượn hoặc sử dụng đồ dùng trang thiết bị của nhà trường không phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ hoặc nhiệm vụ do Ban giám hiệu phân công, mà làm hư hỏng hoặc mất phải bồi thường 100% giá trị hiện tại của đồ dùng và thiết bị đó.

- Người được giao quản lý cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị do thiếu trách nhiệm để mất hoặc hư hại thì tuỳ theo mức độ giám định của nhà trường mà bồi thường theo gía trị khấu hao của tài sản tại thời điểm đó.

c. Công khai những đồ dùng và tài sản của nhà trường đã hư  hỏng quá cũ phải thanh lý. 

- Hội đồng thanh lý lập biên bản, đánh giá và chuyển giao tài sản cho người đăng ký mua hoặc hủy bỏ (nếu quá hư hỏng),

- TTND có trách nhiệm giám sát việc thành lập Hội đồng thành lý, thủ tục thanh lý, đánh giá tài sản thanh lý tiến hành theo đúng quy định.
- Đ/c kế toán có trách nhiệm tiến hành thủ tục theo đúng quy định của tài chính về phần khấu hao tài sản hàng năm, thanh lý tài sản hư hỏng (Nếu có), số tiền thanh lý tài sản đó nhập vào khoản mua sắm của trường để bổ sung tài sản khác (Nếu có)

Điều 18. Quy định về phương thức công khai, thời gian công khai
1. Đối với Dự toán ngân sách công khai chậm nhất sau 10 ngày khi Dự toán được cấp trên phê duyệt
2. Đối với Quyết toán ngân sách chậm nhất 30 ngày sau khi cơ quan tài chính cùng cấp có thẩm quyền kiểm tra phê duyệt quyết toán.

3. Công khai các khoản thu theo quy định của nhà nước, của Thành phố và của UBND Huyện. Công bố rõ mức thu và thời hạn thu từ 5 -7 ngày, sau khi thống nhất với cha mẹ học sinh  trong các cuộc họp  phụ huynh theo quy định.
4. Hình thức công khai : Công khai trong các buổi họp, công khai bảng văn bản ở bảng tin nội bộ và bảng công khai dân chủ tại phòng hội đồng.
Chương IV
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI 
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 19. Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.

1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 20. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở  tại để phối hợp giải quyết định những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học.
Chương V
QUY CHẾ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, NÂNG LƯƠNG, 
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
Điều 21. Hợp đồng giáo viên, nhân viên
Hàng năm Hiệu trưởng rà soát danh sách về giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo quy định về số giáo viên, nhân viên  quy định trong Điều lệ trường mầm non, Thông tư 71 so với số trẻ và nhu cầu về giáo viên nhân viên hợp đồng của nhà trường so với thực tế công việc.
Thông báo trong cuộc họp hội đồng trường tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên thực tế nhu cầu cần tuyển dụng hợp đồng cho từng bộ phận hoặc tinh giảm biên chế theo thực tế.
 Thực hiện kí kết hợp đồng với giáo viên, nhân viên theo quy định của UBND huyện và theo quy định hiện hành của nhà nước.
Công khai danh sách giáo viên nhân viên sau khi kí hợp đồng.
 Điều 22. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên, nhân viên
Giáo viên, nhân viên được phân công nhiệm vụ chính theo trình độ đào tạo của bằng cấp khi kí hợp đồng hoặc bằng cấp được tuyển dụng chính thức. Phân công công việc theo thực tế của đơn vị nhằm mục đích nâng cáo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và cùng với tập thể nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ của cấp trên có thẩm quyền giao cho.
Cán bộ giáo viên nhân viên được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do nhà trường, PGD...tổ chức theo quy định.
Cán bộ giáo viên nhân viên có nhiệm vụ tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc được giao.
Điều 23. Công tác quy hoạch cán bộ
Hàng năm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo công văn hướng dẫn của UBND Huyện.
Công khai các quyết định văn bản hướng dẫn và kết quả quy hoạch cấp trường và cấp Huyện (sau khi có danh sách công bố)
Điều 24. Nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
 Thực hiện đúng các chế độ nâng lương cho cán bộ giáo viên nhân viên theo quy định hiện hành.
 Thực hiện đầy dủ các bước từ bọp Ban giám hiệu, hội đồng trường.....đến công khai danh sách cán bộ giáo viên nhân viên được cấp trên phê duyệt sau khi hoàn thành hồ sơ nâng lương theo công văn hướng dẫn hàng năm của UBND Huyện.
Điều 25. Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên
Thực hiện đánh giá cán bộ viên chức theo luật quy định hiện hành của nhà nước vào cuối năm học.
Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghệ nghiệp 2 lần/năm ( Lần 1 vào tháng 10 theo HD của PGD; lần 2 vào tháng 4 theo HD của BGD quy định).
Đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng.

Điều 26. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức
Thực hiện đánh giá thi đua hàng tháng, hàng kì, cuối năm của cán bộ giáo viên nhân viên theo tiêu chi thi đua khen thưởng của nhà trường. Công khai kết quả thi đua trên bảng thông tin nội bộ của trường.
Thực hiện chế độ khen thưởng, kỉ luật theo quy định hiện hành trong luật lao động, luật cán bộ viên chức, Điều lệ trường mầm non.....
Chương VI
ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Ðiều 27. Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện và cụ thể hóa những quy định trong Quy chế này.

Ðiều 28. Cán bộ, GV, CNV, tổ chức và đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế này.

Ðiều 29. Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường (Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng nhà trường, Ban thanh tra nhân dân) có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế, nhắc nhở hoặc xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế này.

Ðiều 30. Quy chế đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức trường Mầm non An Phú A ngày 15 tháng 10 năm 2022 và được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhất trí thông qua.

Ðiều 31. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            Bạch Thị Liên 
DANH SÁCH CB,GV,NV NHẤT TRÍ 
VỚI QUY CHẾ CHI DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022 - 2023
	Số TT
	Họ và tên
	năm sinh
	Chức vụ
	Ký tên

	1
	Bạch Thị Liên 
	5/12/1968
	HT
	 

	2
	Hoàng Thị Kim Ngân 
	3/10/1976
	Phó HT
	 

	3
	Trần Thị Uyên 
	02/07/1983
	PHT
	 

	4
	Nguyễn Thị Thanh
	15/10/1970
	Giáo Viên
	 

	5
	Hoành T Minh Nguyệt
	25/05/1975
	Giáo Viên
	 

	6
	Quách Thị Chuyền
	17/05/1990
	Giáo Viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Thoa
	12/10/1975
	Giáo Viên
	 

	8
	Phạm Thuý Ngọc
	8/5/1990
	Giáo Viên
	 

	9
	Đỗ Thị Ngọc
	2/12/1992
	Giáo Viên
	 

	10
	Lê Thị Hanh
	14/3/1990
	Giáo Viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Hoàng Lan
	23/07/1981
	Giáo Viên
	 

	12
	Nguyễn Thị Oanh
	19/10/1986
	Giáo Viên
	 

	13
	Nguyễn Thị Bền
	20/07/1989
	Giáo Viên
	 

	14
	Lê Thị Hiếu
	17/2/1988
	Giáo Viên
	 

	15
	Lê Thị Hồng
	5/7/1989
	Giáo Viên
	 

	16
	Nguyễn Thị Ly
	25/7/1988
	Giáo Viên
	 

	17
	Bùi Thị Mai
	9/5/1989
	Giáo Viên
	 

	18
	Trần Thị Thanh Thuỷ
	10/9/1991
	Giáo Viên
	 

	19
	Nguyễn Thị Thao
	20/3/1990
	Giáo Viên
	 

	20
	Bùi Thị Hạnh
	8/1/1992
	Giáo Viên
	 

	21
	Trần Thị Thu Hà
	5/9/1984
	Giáo Viên
	 

	22
	Trần Thị Kim
	09/09/1993
	Giáo Viên
	 

	23
	Phạm Thị Ngọc Nga
	05/05/1993
	Giáo Viên
	 

	24
	Nguyễn Thị Uyên
	03/02/1992
	Giáo Viên
	

	25
	Trần Thị Huyền Trang
	19/08/1993
	Giáo viên
	 

	26
	Đỗ Thị Mỹ
	3/5/1986
	Giáo viên
	 

	27
	Nguyễn Thị Tươi
	11/10/1989
	Giáo viên
	 

	28
	Nguyễn Thị Hà Thu
	20/02/1990
	Giáo viên
	 

	39
	Trần Thị Sinh
	26/8/1989
	Giáo viên
	 

	30
	Trần Thị Ánh Tuyết
	25/7/1991
	Giáo viên
	 

	31
	Đinh Thị Duyên
	04/03/1993
	Giáo viên
	

	32
	Nguyễn Thị ánh Nguyệt
	21/08/1991
	Giáo viên
	

	33
	Nguyễn Hải Cúc
	24/05/1994
	Giáo viên
	

	34
	Nguyễn Thị Hương
	9/3/1990
	Giáo viên
	

	35
	Nguyễn Thị Dương
	26/7/1987
	Kế toán
	

	36
	Nguyễn Thị Cúc
	19/9/1988
	Y tế
	

	37
	Bùi Đức Hiếu
	28/01/1989
	Văn Thư
	

	38
	Đinh Thị Thuỳ
	3/5/1987
	NV nấu ăn
	

	39
	Nguyễn Thị Lan
	16/02/1978
	NV nấu ăn
	

	40
	Nguyễn Thị Mai
	04/8/1986
	NV nấu ăn
	

	41
	Lê Thị Thu Hương
	10/10/1989
	NV nấu ăn
	

	42
	Đinh Thị Ngọc
	7/2/1991
	NV nấu ăn
	

	43
	Nguyễn Thị Ca
	28/8/1972
	NV nấu ăn
	 

	44
	Nguyễn Thị Hạnh
	14/5/1990
	NV nấu ăn
	 

	45
	Nguyễn Tiến Việt
	28/01/1991
	Bảo vệ
	 

	46
	Phan Quang Cường
	10/10/1987
	Bảo vệ
	 

	47
	Trần Hưng Đạo
	7/20/1983
	Bảo vệ
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